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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN KINH TẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT
thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia

Trên cơ sở Tờ trình số 375/TTr-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ và tài liệu kèm theo, ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, Ủy ban Kinh tế xin báo cáo tóm tắt thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia như sau:

1. Về hồ sơ, thời gian trình Quốc hội

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, hồ sơ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia cơ bản đáp ứng yêu cầu về danh mục hồ sơ theo quy định của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, thời gian trình hồ sơ chưa bảo đảm quy định của pháp luật, ý kiến của một số bộ, ngành mới là bản dự thảo. Hồ sơ mới có 57/63 ý kiến của các địa phương, đề nghị Chính phủ bổ sung đầy đủ ý kiến của các địa phương trước khi trình Quốc hội. Việc đến cuối năm 2021, Chính phủ mới trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 là chậm so với yêu cầu thực tiễn. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay sau khi được Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết. 
2. Về đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015 và 2016-2020) cấp quốc gia
Ủy ban Kinh tế nhận thấy, thời gian qua, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; nguồn thu từ đất đai đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước; phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; diện tích đất trồng lúa được bảo vệ, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, có dự trữ chiến lược và xuất khẩu; độ che phủ rừng được nâng từ 39,1% năm 2010 lên 42,01% năm 2020 góp phần bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua, nhiều chỉ tiêu chỉ mới đề cập dưới dạng thống kê và phản ánh tình hình thực hiện, chưa đi sâu phân tích chất lượng của quy hoạch. Nhiều vấn đề tồn tại, yếu kém, bức xúc chưa được đề cập một cách đầy đủ, như vấn đề chất lượng quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có những trường hợp điều chỉnh còn tùy tiện, theo lợi ích của nhà đầu tư; một số tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020). 
Về đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, đề nghị cần phân tích rõ hơn nguyên nhân không đạt được chỉ tiêu để thấy thực chất của vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là các chỉ tiêu đạt dưới 50% như: đất khu công nghiệp, đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng, đất bãi thải, xử lý chất thải.
3. Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3.1. Về sự phù hợp với Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan
Ủy ban Kinh tế nhận thấy, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 được xây dựng căn cứ vào Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan đến việc sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; được xây dựng dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh. Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép các quy hoạch có thể lập đồng thời, quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 của Luật Quy hoạch, Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhưng hiện nay Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia với các quy hoạch có liên quan, hạn chế tối đa những chồng chéo, mâu thuẫn.

3.2. Về các chỉ tiêu cụ thể
a) Về đất trồng lúa
Ủy ban Kinh tế nhận thấy:

(1) Quy hoạch đất trồng lúa đã cơ bản bám sát Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa. Theo đề xuất của Chính phủ, trong số 3,568 triệu ha đất trồng lúa, có thể cho phép quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt với diện tích khoảng 300 nghìn ha, nhưng được bảo vệ, không làm thay đổi tính chất, các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, trên thực tế ở một số nơi, việc sử dụng đất trồng lúa để trồng các cây khác hoặc nuôi trồng thủy sản đang diễn ra và về mặt kinh tế có thể hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đất chuyên trồng lúa là loại đất đặc biệt có đặc trưng riêng về thành phần lý hóa tính, cùng với hệ thống thủy lợi được đầu tư rất lớn, trong thời gian dài. Do đó, việc chuyển đổi đất chuyên trồng lúa sang sử dụng cho các mục đích nông nghiệp khác phải đi kèm điều kiện không hủy hoại các đặc trưng cơ bản nhất của đất lúa (tầng canh tác, hệ thống thủy lợi, không làm nhiễm mặn, phèn, làm ô nhiễm, thoái hóa đất). Khi đã sử dụng đất lúa cho mục đích phi nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp khác thì cũng không dễ chuyển lại thành đất lúa. Để có cơ sở xem xét đề xuất cho phép quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình chuyển đổi trở lại đất trồng lúa sau khi đã chuyển sang cây trồng khác giai đoạn 2011-2020, đồng thời cần xác định nguyên tắc, tiêu chí cho phép chuyển đổi, khu vực có thể chuyển đổi, khu vực không cho chuyển đổi.

(2) Theo dự thảo quy hoạch, diện tích đất lúa đến năm 2030 giảm 348,77 nghìn ha nhưng giảm tập trung tại vùng Đồng bằng Sông Hồng (101,8 nghìn ha), vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (88,56 nghìn ha)… và nhiều diện tích sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp (trong đó có khu công nghiệp). Đề nghị rà soát, hạn chế việc chuyển đổi đất lúa (nhất là đất chuyên trồng lúa) tại các vùng có tiềm năng trồng lúa sang các mục đích phi nông nghiệp.

b) Về đất rừng phòng hộ

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, theo phương án quy hoạch, trong 6 vùng kinh tế - xã hội có 2 vùng bị giảm diện tích đất rừng phòng hộ là Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (giảm 30,4 nghìn ha so với năm 2020) và Vùng Đông Nam Bộ (giảm 5,54 nghìn ha), trong khi thực tế đây là những địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ hằng năm, rất cần củng cố và mở rộng phát triển diện tích rừng phòng hộ. Do đó, đề nghị Chính phủ làm rõ, có giải trình cụ thể nội dung này.

c) Về đất rừng sản xuất
Ủy ban Kinh tế thấy rằng thời gian qua, tình trạng phá rừng, khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép diễn ra ở nhiều nơi, nhất là các địa phương còn nhiều rừng tự nhiên. Đề nghị làm rõ hơn lý do quy hoạch diện tích đất rừng sản xuất ở Tây nguyên tăng 217,82 nghìn ha, diện tích đất rừng sản xuất đến năm 2030 tại vùng Đồng bằng Sông Hồng giảm 29,34 nghìn ha so với năm 2020; Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giảm 175,76 nghìn ha và Vùng Đông Nam bộ giảm 34,84 nghìn ha. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ làm rõ thời gian qua đã có quy chế quản lý, xác định khu vực và công khai diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu, kém chất lượng ở từng địa phương, từng vùng như thế nào để tránh tình trạng tùy tiện xác định rừng phòng hộ ít xung yếu để chuyển đổi sang rừng sản xuất, ảnh hưởng xấu đến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 d) Về đất khu công nghiệp
Ủy ban Kinh tế nhận thấy, giai đoạn 2011-2020 chỉ tiêu đất khu công nghiệp đạt rất thấp (hơn 47,45%), tỷ lệ lấp đầy bình quân đối với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chỉ đạt 75%, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2030 đặt chỉ tiêu rất cao (đến 2030 là 210,93 nghìn ha tăng 120,1 nghìn ha so với năm 2020). Đề nghị phân tích, làm rõ cơ sở đưa ra chỉ tiêu và tính khả thi của chỉ tiêu này.
Ủy ban Kinh tế cho rằng, đất khu công nghiệp thời gian tới sẽ được chuyển đổi từ đất lúa tương đối lớn (48,4 nghìn ha), khi đã chuyển đổi sang đất khu công nghiệp thì không thể khôi phục diện tích đất lúa đó, do đó, cần rà soát kỹ lưỡng, hạn chế việc sử dụng đất lúa để làm các khu công nghiệp.

đ) Về đất quốc phòng, an ninh

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, xu hướng biến động đất quốc phòng, đất an ninh trong thời kỳ 2021 - 2030 không lớn; diện tích tăng thêm chủ yếu để mở rộng, bố trí quy hoạch mới các công trình, dự án cho mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng trụ sở làm việc (chủ yếu là trụ sở công an xã), kho tàng, hạ tầng phòng cháy chữa cháy, cơ sở đào tạo, bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giam giữ, giáo dục... 

Ủy ban Kinh tế đề nghị cần bám sát Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế; tiếp tục rà soát diện tích đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng để giao lại địa phương quản lý, sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
3.3. Về một số loại đất khác

- Thời gian qua, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, một số địa phương tiến hành lấn biển để xây dựng hạ tầng giao thông, nhà ở. Để bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đề nghị cân nhắc quan điểm phát triển quỹ đất theo hướng lấn biển trong bối cảnh diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai, cần đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, chi phí và lợi ích, tác động môi trường, quy định tiêu chí và xác định vị trí cụ thể.

- Đối với đất văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, việc quản lý đất đai sử dụng cho một số dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa tâm linh còn thiếu chặt chẽ, sử dụng quỹ đất lớn, nhưng chưa tách bạch rõ giữa đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với đất thương mại, dịch vụ. Đề nghị đánh giá rõ hơn việc thực hiện thời gian qua và định hướng cho giai đoạn tới.

4. Về kiến nghị, đề xuất của Chính phủ

(1) Về đề nghị Quốc hội biểu quyết về việc UBND cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định của Điều 58 của Luật Đất đai, đồng thời bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Về nội dung này, có 02 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất, cho rằng thực hiện theo đề nghị của Chính phủ thì tại Nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ có nội dung khác với quy định của Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp hiện hành. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội có thể ban hành nghị quyết để “thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia không được xây dựng theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, việc đề nghị bãi bỏ quy định của Luật Đất đai tại Nghị quyết về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là không phù hợp.

Loại ý kiến thứ hai, tán thành với đề xuất của Chính phủ vì cho rằng việc Thủ tướng Chính phủ phân cấp thẩm quyền của mình cho địa phương sẽ tạo tính linh hoạt, chủ động cho địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính khi thực hiện.
Ủy ban Kinh tế tán thành với chủ trương tiếp tục phân cấp cho các địa phương gắn với cơ chế kiểm soát phù hợp, tuy nhiên, đề xuất của Chính phủ là một thay đổi chính sách lớn, cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng, nếu không có nguyên tắc, tiêu chí, định hướng quản lý đi kèm thì có nguy cơ bị lạm dụng chính sách. Trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo tổng kết thi hành để sửa đổi Luật Đất đai thì chưa nên đặt vấn đề này trong dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, Chính phủ trình Quốc hội xem xét khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai thời gian tới. Với những lý do trên, Ủy ban Kinh tế tán thành với loại ý kiến thứ nhất.
(2) Về kiến nghị “Quốc hội biểu quyết về việc quyết định phân kỳ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nhu cầu phát triển của từng ngành và địa phương để quyết định chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hằng năm”.
Ủy ban Kinh tế nhận thấy, đề xuất này của Chính phủ chưa rõ nội hàm, dẫn đến 02 cách hiểu và quan điểm khác nhau:

Cách hiểu thứ nhất, tại kỳ quy hoạch trước, theo Nghị quyết 134/2016/QH13 của Quốc hội thì Quốc hội quyết định Kế hoạch sử dụng đất 05 năm và xác định cụ thể theo từng năm và lần này Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất tổng thể cho 5 năm (2021-2025), trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nhu cầu phát triển của từng ngành và địa phương để quyết định chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hằng năm để linh hoạt và phù hợp hơn. Nếu hiểu theo cách này thì Chính phủ không cần thiết phải trình Quốc hội cho phép thực hiện nội dung này vì Luật Đất đai không quy định Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất hằng năm.
Cách hiểu thứ hai, Điều 37 của Luật Đất đai quy định thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hằng năm; Luật Đất đai chưa có quy định về phân kỳ chỉ tiêu sử dụng đất 05 năm. Do đó, kiến nghị của Chính phủ về việc Quốc hội biểu quyết quyết định phân kỳ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm (2021-2025) là không có cơ sở và không phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Về thẩm quyền phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã được Luật Đất đai giao Thủ tướng Chính phủ. Luật Đất đai cũng quy định UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Vì vậy, đề xuất nêu trên của Chính phủ sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện các thẩm quyền của chính quyền địa phương đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời, làm phát sinh thêm quy trình mới trong triển khai thực hiện.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ hơn nội hàm của đề xuất này. 

Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia là nội dung rất quan trọng, do đó, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 về một số vấn đề quan trọng của nội dung này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến khác trong báo cáo thẩm tra đầy đủ. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia, Ủy ban Kinh tế trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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